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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014    của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
(Chương trình chuyển tiếp)
Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


LÝ TỰ TRỌNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh

Mã nghề: 50510257

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề (Chương trình chuyển tiếp)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề 
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 15
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề   

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp    
- Kiến thức:

+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

+ Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
- Kỹ năng

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;

+ Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;

+ Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;

+ Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;

+ Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.
2. Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng 

- Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Có lòng yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Rèn luyện để có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh…;

+ Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm

Học xong chương trình cao đẳng nghề “Lắp đặt thiết bị lạnh” có thể làm việc ở các vị trí: 

+ Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…;

+ Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...;

+ Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh;

+ Làm trưởng ca, trưởng nhóm trong trong lĩnh vực điện lạnh;

+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.  

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khoá học: 1 năm

- Thời gian học tập: 52 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu:  1100 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 130 giờ 

(Trong đó thi tốt nghiệp: 80 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 240 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 870 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 770 giờ; Thời gian học tự chọn: 100 giờ      

+ Thời gian học lý thuyết: 271 giờ; Thời gian học thực hành: 552 giờ 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian  đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng 

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	240
	125
	96
	19

	MH 01
	Chính trị
	60
	44
	12
	4

	MH 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	30
	19
	8
	3

	MH 05
	Tin học
	45
	19
	23
	3

	MH 06
	Ngoại ngữ
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	770
	211
	515
	44

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	90
	61
	23
	6

	MH 11
	Dung sai lắp ghép
	30
	21
	7
	2

	MH 16
	Cơ sở thuỷ khí và máy thuỷ khí
	30
	20
	8
	2

	MH 17
	Tổ chức sản xuất
	30
	20
	8
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	680
	150
	492
	38

	MĐ 26
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp
	180
	45
	125
	10

	MĐ 27
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp
	180
	45
	125
	10

	MĐ 29
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm
	210
	60
	140
	10

	MĐ 30
	Thực tập tốt nghiệp
	110
	0
	102
	8

	
	Tổng cộng
	1010
	336
	611
	63


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo ( giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MĐ 39
	Thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh
	90
	60
	27
	3

	MĐ 40
	Chuyên đề máy lạnh
	10
	0
	10
	0

	
	Tổng cộng
	100
	60
	37
	3


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN
(Có nội dung chi tiết kèm theo)
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	Không quá 120 phút 

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	 Viết, trắc nghiệm

 Vấn đáp

Bài thi thực hành

Bài thi lý thuyết và thực hành 
	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút)

Không quá 8 giờ 

Không quá 12 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho sinh viên tham quan, học tập tại một số nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản, thực phẩm, các nhà hàng khách sạn có sử dụng máy lạnh.

- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	 Văn hoá, văn nghệ:

 Qua các phương tiện thông tin đại chúng

 Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 1 lần


3. Các chú ý khác:

Chương trình môn hôc thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng      năm 2014


HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  BẮT BUỘC
Tên môn học: Dung sai lắp ghép

Mã số mô học: MH11
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của       Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC DUNG SAI LẮP GHÉP

Mã số môn học: 
MH11

Thời gian môn học: 
30 giờ
(Lý thuyết: 21 giờ; Thực hành: 9 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học được phân bố từ đầu khoá học, sau khi học xong MH09, các môn học chung hoặc song song với các MH, MĐ khác.  

- Tính chất: là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. 

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sau khi học xong môn học, người học có khả năng:

- Kiến thức:

+ Giải thích được các ký hiệu, các quy ước về dung sai (sai lệch) trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp mối ghép.

+ Lựa chọn các kiểu lắp ghép phù hợp yêu cầu làm việc của mối ghép.

+ Trình bày các quy ước về vẽ lắp các mối ghép thường dùng trong chế tạo máy

+ Trình bày cấu tạo, nguyên lý, cách sử dụng dụng cụ đo thường dùng trong chế tạo máy.

- Kỹ năng:

+ Tính toán các sai lệch, dung sai của chi tiết, mối ghép.

+ Đo chính xác các kích thước trên chi tiết bằng dụng cụ đo phù hợp.

- Thái độ:

+ Độc lập, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc đo lường.
+ Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Khái niệm về dung sai lắp ghép

· Lắp ghép bề mặt trơn và trụ trơn

· Các quy định về lắp ghép
	6
	5
	1
	

	II
	Các mối ghép

· Mối ghép ổ lăn

· Dung sai mối ghép ren
	7
	6
	1
	

	III
	Sai lệch hình dạng, vị trí và nhám bề mặt

· Sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt

· Nhám bề mặt
	5
	3
	1
	1

	IV
	Các dụng cụ đo lường trong chế tạo máy

· Dụng cụ đo không có du xích

· Dụng cụ đo có du xích
	12
	7
	4
	1

	
	Cộng :
	30
	21
	7
	2


*Ghi chú : Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái niệm về dung sai lắp ghép 

Mục tiêu:

· Trình bày được các khái niệm về tính lắp lẫn trong cơ khí, về kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai
· Phân biệt các hệ thống lắp ghép, đặc tính mỗi loại lắp ghép
· Giải thích được các ký hiệu dung sai lắp ghép trên bản vẽ kỹ thuật
· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học.

1. Khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép                        
 Thời gian:3,0 giờ                    

1.1. Khái niệm về tính lắp lẫn trong cơ khí
1.1.1. Bản chất của tính lắp lẫn

1.1.2. Ý nghĩa thực tiễn của tính lắp lẫn

1.2. Khái niệm về kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai              

1.2.1. Các loại kích thước

1.2.2. Các loại sai lệch giới hạn

1.2.3. Dung sai

1.3. Lắp ghép, các loại lắp ghép                                                     
1.3.1. Khái niệm về lắp ghép

1.3.2. Các loại lắp ghép

2. Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn.                            
Thời gian: 3,0 giờ                                  
2.1. Hệ thống dung sai lắp ghép theo tiêu chuẩn Việt nam “TCVN”

2.1.1. Hệ thống dung sai lắp ghép cơ bản

2.1.2. Phạm vi dung sai của chi tiết cơ bản

2.1.3. Cấp chính xác

2.2. Cách ghi dung sai trên bản vẽ

2.2.1. Ghi theo ký hiệu

2.2.2. Ghi theo kích thước danh nghĩa và sai lệch giới hạn

Chương 2: Các mối ghép

Mục tiêu:

· Trình bày được các mối ghép ổ lăn, dung sai mối ghép ren

· Chọn chế độ lắp ghép phù hợp với chức năng làm việc của sản phẩm

· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học.

1. Dung sai lắp ghép của các chi tiết lắp với ổ lăn 
                    Thời gian: 4,0 giờ
1.1. Cấp chính xác chế tạo ổ lăn

1.2. Đặc tính lắp ghép

1.3. Chọn kiểu lắp

2. Dung sai mối ghép ren                                                    
Thời gian: 3,0 giờ
Chương 3: Sai lệch hình dạng, vị trí và nhám bề mặt

Mục tiêu:

· Trình bày được các nguyên nhân gây sai số gia công, độ nhám bề mặt trong  chế tạo và lắp ghép

· Giải thích được các dạng sai số về vị trí tương quan và hình dáng hình học

· Chuyên cần học tập, có thái độ đúng đắn với môn học.

1. Sai số về hình dáng hình học, vị trí tương quan               
Thời gian:2,0 giờ
1.1. Các nguyên nhân gây sai số gia công

1.1.1. Khái niệm về độ chính xác gia công

1.1.2. Nguyên nhân gây sai số gia công

1.2. Các loại sai số chủ yếu

1.2.1. Sai số về hình dáng hình học

1.2.2.Sai số về vị trí tương quan

2. Độ nhám bề mặt  
    Thời gian: 2,0 giờ
2.1. Nguyên nhân gây ra nhấp nhô bề mặt chi tiết trong quá trình gia công

2.2. Các chỉ tiêu đánh giá độ nhám bề mặt theo tiêu chuẩn Việt nam “TCVN”

2.3. Quan hệ và ảnh hưởng của độ bóng tới lắp ghép và cấp chính xác

* Kiểm tra định kỳ
     Thời gian: 1,0 giờ

Chương 4: Các dụng cụ đo lường trong chế tạo máy
Mục tiêu:
· Trình bày được cấu tạo, sử dụng các dụng cụ đo thường dùng để lắp đặt thiết bị lạnh

· Lựa chọn được các dụng cụ đo phù hợp với thông số cần đo

· Sử dụng đúng các dụng cụ đo cơ bản

· Độc lập, sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc đo lường.
1.Dụng cụ đo không có du xích
                   Thời gian: 1,0 giờ

1.1.Thước lá

1.2.Ke

2.Dụng cụ đo có du xích
     Thời gian: 10,0 giờ

2.1.Thước cặp

2.1.1.Cấu tạo, công dụng

2.1.2.Đo, đọc kích thước

2.2.Pan me

2.2.1.Cấu tạo, công dụng

2.2.2.Đo, đọc kích thước

* Kiểm tra định kỳ
     Thời gian: 1,0 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Máy chiếu projector, máy tính 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

+ Giấy, bút

+ Các chi tiết mẫu có kích thước khác nhau

+ Mẫu độ nhám

Trục, ổ trục và khớp nối

Mối ghép ren, hàn

Máy chiếu, máy vi tính

Tranh, bản vẽ các mối ghép ren, trụ trơn...

Tài liệu phát tay cho học viên

Tài liệu tham khảo 

Tranh treo tường

Giáo trình dung sai lắp ghép và đo lường

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Về kiến thức: 
+ Giải thích các ký hiệu, qui ước, đặc tính lắp ghép, sai lệch vị trí tương quan, nhám bề mặt trên bản vẽ kỹ thuật
- Về kỹ năng: 

+ Nhận biết và xác định nhanh dung sai kích thước gia công hoặc lắp ghép;

+ Tính toán độ hở, độ dôi của chi tiết lắp ghép hình trụ trơn

+ Đo, đọc chính xác các kích thước bằng dụng cụ đo: thước cặp, pan me.

- Về thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia học tập đầy đủ thời lượng môn học.

+ Chuyên cần, say mê môn học.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

   Áp dụng cho đào tạo nghề lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện giảng dạy.

- Trong quá trình giảng dạy cần sử dụng các mô hình, trực quan vật thật để làm rõ vấn đề nêu ra trong lý thuyết.

- Cần hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu thực tế sản xuất và tổ chức trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan giữa lý thuyết và thực tế.

- Chuẩn bị các loại đề thi, bài tập để đánh giá quá trình học tập của sinh viên.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Chương I, II, III, IV

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Ninh Đức Tốn- Dung sai lắp ghép –NXB giáo dục

- Nguyễn Tiến Thọ, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Xuân Bảy- Đo lường kỹ thuật - NXB Giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cơ sở thủy khí và máy thủy khí

Mã số môn học: MH 16

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: 
CƠ SỞ THỦY KHÍ VÀ MÁY THỦY KHÍ
Mã môn học: 
MH 16

Thời gian: 
30 giờ
(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 10 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí: 

+ Môn Cơ sở thủy khí và máy thủy khí là môn học liên quan đến  khối các môn kỹ thuật cơ sở và thường được bố trí học ngay từ học kỳ II năm thứ nhất của chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật trong đó có nghề lắp đặt thiết bị lạnh.

+ Môn cơ sở thủy khí và máy thủy khí  là môn học cơ sở rất quan trọng, giúp cho sinh viên tiếp thu các môn học chuyên ngành một cách dễ dàng đồng thời học tập  mô đun như bơm, quạt, máy nén.

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc.


II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Phân tích được tính chất cơ học, vật lý của lưu chất ở trạng thái tĩnh;

- Ứng dụng tính toán được các thông số lưu chất ở trạng thái tĩnh;

- Phân tích được tính chất cơ học, vật lý của lưu chất ở trạng thái chuyển động;

- Ứng dụng tính toán được các thông số lưu chất ở trạng thái chuyển động;

- Phân tích và tính toán được các dòng chảy của chất lỏng;

- Phân loại được máy thủy lực;

- Trình bày được thông số làm việc cơ bản của một máy thủy lực.

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:

	STT
	Tên chương/ mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Khái niệm chung và những tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng

1. Đối tượng và ứng dụng của môn học cơ học chất lưu.

2. Các tính chất cơ bản của chất lưu.
	4

0.5

2.5

	3

0.5

1.5
	1

1
	

	
	3. Khái niệm về chất lỏng lý tưởng.

4. Các loại lực tác dụng lên chất lỏng.
	0.5

0.5


	0.5

0.5


	
	

	II
	Thủy tĩnh học

1. Áp suất thuỷ tĩnh.

2. Phương trình Ơle.

3. Các bài toán ứng dụng

4. Định luật Pascal.

5. Chuyển động của bình chứa chất lỏng phẳng  với gia tốc không đổi. 

6. Chất lỏng trong bình trục  chuyển động quay với vận tốc không đổi.

7. Lực tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng.

8. Vật đặt trong chất lỏng ổn định – vật nổi.
	6

1

1

0.5

0.5

0.5

1.5

0.5

0.5


	5

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5


	1

1


	

	III
	Thủy động lực học

1. Khái niệm chung.

2. Phương trình liên tục

3. Phương trình chuyển động.

4. Phương trình Becnully.

5. Ý nghĩa của phương trình Becnully.
	8
1

1.5

1

4

0.5


	5

1

0.5

1

2

0.5


	2

1

1


	1

1



	IV
	Tổn thất năng lượng.

1. Khái niệm chung.

2. Thí nghiệm Reynolds.

3. Tổn thất dọc đường.

4. Tổn thất cục bộ.

5.Tính toán thủy lực đường ống.
	8
1

0.5

1

1

4.5


	5

1

0.5

1

1

1.5


	3

3


	

	V
	Máy thủy khí.

1. Định nghĩa 

2. Phân loại.
3. Các thông số chính của máy thủy khí.
	4

0.5

0.5

3
	2

0.5

0.5

1
	1

1
	1

1

	
	Cộng
	30
	20
	8
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Khái niệm chung và những tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng
Mục tiêu:

- Trình bày được một số tính chất vật lý, động học, động lực chủ yếu của chất lỏng.

- Phân tích được các lực tác dụng lên chất lỏng.

- Tính toán được các lực trên một bề mặt đang xét. 

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

	1. Đối tượng và ứng dụng của môn học cơ học chất lưu.   Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Đối tượng nghiên cứu.

1.2. Nhiệm vụ của thủy lực học.

1.3. Ứng dụng của môn học này.

1.4. Phương pháp nghiên cứu môn học

	2. Các tính chất cơ bản của chất lưu.                                   Thời gian: 2,5 giờ
2.1. Tính chất chung.

2.2. Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng.

2.3. Tính nhớt.

2.4. Tính giản nở, tính nén được.

	3. Khái niệm về chất lỏng lý tưởng.                                    Thời gian: 0,5 giờ

	4. Các loại lực tác dụng lên chất lỏng.                                Thời gian: 0,5 giờ


Chương 2: Thủy tĩnh học                   
Mục tiêu:  

- Xác định được áp suất thủy tĩnh.

- Trình bày và phân tích được các tính chất của áp suất thủy tĩnh.

- Thiết lập được phương trình mặt đẳng áp.

- Trình bày được mặt đẳng áp và 2 tính chất của mặt đẳng áp.

- Trình bày được phương trình cơ bản của thủy tĩnh học, định luật Pascal.

- Trình bày và thiết lập phương trình sự chuyển động của bình chứa chất lỏng thẳng đứng với gia tốc không đổi.

- Trình bày và thiết lập phương trình  sự chuyển động của bình chứa chất lỏng nằm ngang với gia tốc không đổi.

- Trình bày được một số khái niệm về áp lực, áp lực chất lỏng lên mặt phẳng nằm ngang, mặt phẳng bất kỳ.

- Trình bày được định luật Acsimet của một chất lỏng.

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

	1. Áp suất thuỷ tĩnh.                                                             
Thời gian: 1 giờ
1.1.Khái niệm.

1.2. Trạng thái tĩnh.

1.3. Áp suất thủy tĩnh.

1.4. Các đơn vị đo áp suất.

1.5. Hai tính chất của áp suất thủy tĩnh.

	2. Phương trình Ơle.                                                             
Thời gian: 1 giờ
2.1. Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng tĩnh (Ơle thủy tĩnh).

2.2. Phân tích phương trình Ơle thủy tĩnh.

2.3.Ứng dụng phương trình trong trường hợp tĩnh tuyệt đối.

2.4. Ý nghĩa của phương trình cơ bản.

	3. Các bài toán ứng dụng                                                     
Thời gian: 0,5 giờ
3.1. Mặt đẳng áp.

3.2. Các áp suất.

3.3. Các dụng cụ đo áp.

	4. Định luật Pascal.                                                              
Thời gian: 0,5 giờ

	5. Chuyển động của bình chứa chất lỏng phẳng  với gia tốc không đổi. 


Thời gian: 0,5 giờ
5.1. Hàm phân bố áp suất.

5.2. Phương trình mặt đẳng áp.

5.3. Nhận xét.

	6. Chất lỏng trong bình trục chuyển động quay với vận tốc không đổi.


Thời gian: 1,5 giờ
6.1. Hàm phân bố áp suất.

6.2. Phương trình mặt đẳng áp.

6.3. Nhận xét.

	7. Lực tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng.  
Thời gian: 0,5 giờ
7.1. Thành ngang.

7.2. Thành nghiêng.

7.3. Thành đứng.

	8. Vật đặt trong chất lỏng ổn định – vật nổi.                       
Thời gian: 0,5 giờ
8.1. Định luật Acsimet.

8.2. Vật đặt trong chất lỏng.

8.3. Vật nổi. 


Chương 3: Thủy động lực học              

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về động học chất lỏng: chuyển động ổn định, chuyển động không ổn định, chuyển động đều, chuyển động không đều, đường dòng.

- Thiết lập phương trình liên tục của một chất lỏng.

- Trình bày được gia tốc chuyển động của chất lỏng.

- Thiết lập phương trình Ơle.

- Thiết lập tích phân phương trình Ơle, phương trình  Becnulli.

- Trình bày được phương pháp thể hiện phương trình Becnulli trên đồ thị.

- Phân tích được những thông số trong phương trình Becnulli.

- Thiết lập phương trình Becnuli cho toàn dòng chảy từ phương trình Becnulli cơ bản. 

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

	1. Khái niệm chung.                                                              
Thời gian: 1 giờ
1.1. Các thông số cơ bản.

1.2. Đặc tính động học của chất lỏng.

1.3. Phân loại chuyển động.

	2. Phương trình liên tục                                                       
Thời gian: 1,5 giờ
2.1. Phương trình liên tục của dòng nguyên tố.

2.2. Phương trình liên tục của toàn dòng.

	3. Phương trình chuyển động.                                              
Thời gian: 1 giờ
3.1. Phương trình Ơle thủy động.

3.2. Phương trình Navier – Stoke.

	4. Phương trình Becnully.                                                    
Thời gian: 4 giờ
4.1. Phương trình Becnully cho dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng chuyển động ổn định.

4.2. Mở rộng phương trình cho toàn dòng

4.3. Vận dụng phương trình Becnully vào ống Pitto và ống Venturry.

	5. Ý nghĩa của phương trình Becnully.                            
 Thời gian: 0,5 giờ
a. Về mặt năng lượng.

b. Về mặt thủy lực.


Chương 4: Tổn thất năng lượng              
Mục tiêu:

- Trình bày được thí nghiệm Reynolds.

- Phân tích được chế độ dòng chảy (chảy tầng chảy rối).

- Xác định hệ số ma sát và hệ số tổn thất cục bộ.

- Trình bày được khái niệm của đường ống đơn giản, đường ống phức tạp.

- Thiết lập các công thức tính toán trong một số đường ống phức tạp.

- Trình bày phương pháp tính thủy lực đường ống của máy bơm ly tâm.

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

	1. Khái niệm chung.                                                               
Thời gian: 1 giờ
1.1. Tổn thất năng lượng là gì?

1.2. Tổn thất dọc đường.

1.3. Tổn thất cục bộ.

	2. Thí nghiệm Reynolds.                                                     
Thời gian: 0,5 giờ
2.1. Thí nghiệm Reynolds.

2.2. Phân loại trạng thái chảy.

2.3. Số Reynolds.

	3. Tổn thất dọc đường.                                                           
Thời gian: 1 giờ
3.1. Đặc điểm của tổn thất dọc đường

3.2. Hệ số ma sát.

3.3. Công thức tính tổn thất ma sát.

	Tổn thất cục bộ.                                                                  
Thời gian: 1 giờ
4.1. Đặc điểm của tổn thất cục bộ.

4.2. Hệ số tổn thất cục bộ.

4.3. Công thức tính hệ số tổn thất cục bộ.

	5.Tính toán thủy lực                                                        
Thời gian: 4,5 giờ
5.1. Phân loại đường ống thủy lực.

5.2. Tính toán đường ống đơn giản.

5.3. Tính toán đường ống phức tạp.

5.4. Tính toán bài toán thủy lực qua máy thủy lực (bơm quạt máy nén tua bin)


Chương 5:
Máy thủy khí               
Mục tiêu: 

- Phân loại được bơm quạt và máy nén.

- trình bày được các thông số trọng tâm của một máy thủy lực.

- Tính toán bài toán liên quan đến máy thủy lực.

- Tuân thủ nội quy học tập môn học

	1. Định nghĩa                                                                      
Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Bơm

1.2. Quạt.

1.3. Máy nén

	2. Phân loại.                                                                         
Thời gian: 0,5 giờ
2.1. Theo nguyên lý cánh dẫn.

2.2. Theo nguyên lý thể tích.

2.3. Theo nguyên lý phun tia.

	3. Các thông số chính của máy thủy khí.                               
Thời gian: 3 giờ
3.1. Cột áp

3.2. Lưu lượng.

3.3. Công suất và hiệu suất

3.4. Bài tập 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hư​ớng dẫn môn học 

- Tài liệu h​ướng dẫn bài học 

- Đĩa mềm đề cương các bài học trình bày theo Power point

- Bảng viết, phấn viết đủ màu

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Phân tích tính chất cơ học, vật lý của lưu chất ở trạng thái tĩnh;

- Phân tích tính chất cơ học, vật lý của lưu chất ở trạng thái chuyển động;

- Phân tích các dòng chảy của chất lỏng;

- Phân loại máy thủy lực;

- Thông số làm việc cơ bản của một máy thủy lực

* Kỹ năng:

- Ứng dụng tính toán các thông số lưu chất ở trạng thái tĩnh;

- Ứng dụng tính toán các thông số lưu chất ở trạng thái chuyển động;

- Ứng dụng tính toán các dòng chảy của chất lỏng;

* Thái độ:

- Nâng cao khả năng, kỹ năng tư duy cho sinh viên.

2. Phương pháp: 
- Kết thúc mỗi phần có một bài kiểm tra viết lấy điểm hệ số 2, cuối môn học là bài kiểm tra kết thúc lấy điểm hệ số 3

- Bài kiểm tra viết kết thúc là bài tập tự luận gần với các bài toán thực tế.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình được sử dụng cho hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề lắp đặt thiết bị lạnh
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng theo chương trình này giáo viên phải cung cấp tài liệu viết sẵn cho sinh viên sử dụng trong quá trình học. Các tài liệu đó là: "Bài giảng môn học" và cuốn "Bài tập thủy lực thủy khí " dùng cho ngành học. 

- Giáo viên cần chuẩn bị bài giảng thật tốt, giáo viên chỉ có tính chất giới thiệu, chỉ dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu ở nhà, để hiểu và làm được bài tập.

- Ngoài ra trong quá trình giảng dạy giáo viên cần chú ý những vấn đề sau:

- Chủ yếu giảng với tính chất giới thiệu tài liệu để sinh viên tự học

- Phân tích phần chứng minh các phương trình.

- Giải bài toán liên quan đến thực tế để sinh viên dể hiểu bài hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nắm rõ phương trình Becnully, vận dụng phương trình vào trong thực tế đó là các đường ống và các máy thủy khí.
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Phạm Thị Thanh Tâm  – THỦY KHÍ VÀ KỸ THUẬT MÁY BƠM – Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005.

- Nguyễn Hữu Thành – CƠ HỌC CHẤT LƯU – NXB KHKT, 2000
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Tổ chức sản xuất

Mã số môn học: MH 17
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Mã môn học: 
MH 17

Thời gian môn học: 
30 giờ
(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 10 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí:

+ Chương trình môn học Tổ chức sản xuất có tác động trực tiếp đến việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp (vốn, tài sản, sức lao động,...) và đến việc cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng đáp ứng được nhu cầu vì hiệu quả kinh tế trong một thị trường luôn biến động;

+ Môn học được học sau khi học sinh đã được các môn Kỹ thuật chuyên ngành điện lạnh và chuẩn bị kiến thức cho học sinh tiếp thu các quy trình công nghệ thực tế ngành điện lạnh.

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Sau khi hoàn thành môn học, học viên có thể nắm được những nét lớn về công tác tổ chức sản xuất trong một doanh nghiệp;

- Có thể tham gia lập kế hoạch sản xuất và tham gia quá trình sản xuất kinh doanh;

- Hiểu biết về cách điều khiển sản xuất của một doanh nghiệp nhỏ khi có tay nghề về ngành đó;

- Biết thống kê, báo cáo việc tổ chức sản xuất cho một nơi làm việc cụ thể;

- Biết bố trí tổ chức sản xuất có hiệu quả cho một - hai nơi làm việc đơn giản; 

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*

	I
	Quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất
	5
	4
	1
	

	
	Vai trò của quản trị sản xuất trong quản trị doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	Hệ thống sản xuất
	
	
	
	

	
	Vai trò của người quản trị trong chức năng sản xuất
	
	
	
	

	II
	Tổ chức sản xuất
	6
	4
	1
	1

	
	Nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất
	
	
	
	

	
	Cơ cấu sản xuất
	
	
	
	

	
	Loại hình sản xuất
	
	
	
	

	
	Phương pháp tổ chức quá trình sản xuất
	
	
	
	

	
	Chu kì sản xuất
	
	
	
	

	III
	Bố trí sản xuất
	5
	4
	1
	

	
	Vị trí sản xuất
	
	
	
	

	
	Bố trí nhà xưởng
	
	
	
	

	IV
	Quản lý kỹ thuật
	5
	4
	1
	

	
	Ý nghĩa và nội dung của công tác quản lý kỹ thuật
	
	
	
	

	
	Kỹ thuật sản phẩm
	
	
	
	

	
	Thiết kế chế tạo
	
	
	
	

	
	Bảo trì máy móc thiết bị
	
	
	
	

	V
	Chiến lược sản xuất
	9
	4
	4
	1

	
	Quyết định chiến lược và quan hệ giữa chiến lược sản xuất với chiến lược chung.
	
	
	
	

	
	Quyết định chiến lược trong các hoạt động khác nhau.
	
	
	
	

	
	Thiết kế sản phẩm
	
	
	
	

	
	Phương pháp thi công theo quy trình công nghệ
	
	
	
	

	
	Cộng
	30
	20
	8
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong chức năng sản xuất





Mục tiêu: 

- Nắm được khái niệm chắc chắn về hệ thống sản xuất, các loại hệ thống sản xuất chế tạo và hệ thống sản xuất dịch vụ.

- Hiểu đựoc Vai trò và hoạt động của những người làm công tác quản trị sản xuất.

- Thực chất của hệ thống sản xuất là biến đổi đầu vào thành đầu ra hiệu quả.

- Phân biệt được quản trị (tổ chức sản xuất) và các chức năng quản trị khác;

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

1. Vai trò của quản trị sản xuất trong quản trị doanh nghiệp:    
Thời gian:1 giờ

1.1 Vị trí của chức năng sản xuất





1.2. Quan hệ giữa các chức năng và chức năng sản xuất




1.3. Sự mở rộng chức năng sản xuất





2. Hệ thống sản xuất:
      Thời gian:2 giờ
2.1. Đặc tính chung của hệ thống sản xuất





2.2. Những đặc điểm cơ bản của nền sản xuất hiện đại




2.3. Hệ thống sản xuất chế tạo (Manufacturing  Operation)



2.4. Hệ thống sản xuất không chế tạo hay dịch vụ (Non - Manufacturing Operation)

2.4.1. Các hệ thống sản xuất dịch vụ





2.4.2. Sự khác biệt giữa hệ thống sản xuất chế tạo và dịch vụ



3. Vai trò của người quản trị trong chức năng sản xuất:
      Thời gian:2 giờ
3.1. Các kỹ năng cần thiết ở người quản trị sản xuất




3.2. Các hoạt động của người quản trị sản xuất





3.2.1. Vai trò của người quản trị sản xuất





3.2.2. Các hoạt động của người quản trị sản xuất

Chương 2: Tổ chức sản xuất





Mục tiêu:

- Nắm vững nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất

- Biết được tổ chức sản xuất là những thủ thuật kết hợp các yếu tố của sản xuất tạo ra sản phẩm - dịch vụ. Đó là sự sắp xếp các bộ phận sản xuất kể cả về không gian và mối liên hệ giữa chúng hợp lý nhất nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất

- Loại hình sản xuất phù hợp với các nhân tố như chủng loại - khối lượng, kết cấu sản phẩm - quy mô nhà máy

- Các phương pháp rút ngắn chu kỳ sản xuất bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức sản xuất;

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

1. Nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất:     Thời gian:1 giờ
1.1. Nội dung của quá trình sản xuất





1.2. Nội dung của tổ chức sản xuất





1.3. Yêu cầu của tổ chức sản xuất





1.3.1. Bảo đảm sản xuất chuyên môn hoá





1.3.2. Bảo đảm sản xuất cân đối





1.3.3. Bảo đảm sản xuất nhịp nhàng đều đặn





1.3.4. bảo đảm sản xuất liên tục





2. Cơ cấu sản xuất:
      Thời gian:1 giờ
2.1. Cơ cấu sản xuất





2.1.1. Khái niệm cơ cấu sản xuất





2.1.2. Các bộ phận hình thành cơ cấu sản xuất





2.1.3. Các cấp của cơ cấu sản xuất





2.1.4. Các kiểu cơ cấu sản xuất





2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu sản xuất





2.2.1. Chủng loại, đặc điểm, kết cấu và yêu cầu chất lượng của sản phẩm


2.2.2. Chủng loại, khối lượng, đặc tính cơ lí hoá của nguyên vật liệu cần dùng


2.2.3. Máy móc, thiết bị công nghệ





2.2.4. Trình độ chuyên môn hoá và hiệp tác hoá sản xuất




2.3. Phương hướng hoàn thiện cơ cấu sản xuất





3. Loại hình sản xuất:
      Thời gian:2 giờ
3.1. Khái niệm loại hình sản xuất





3.2. Đặc điểm của các loại hình sản xuất





3.2.1. Loại hình sản xuất khối lượng lớn





3.2.2. Đặc điểm của các loại hình sản xuất hàng loạt




3.2.3. Đặc điểm của sản xuất đơn chiếc





3.3.4. Sản xuất dự án





3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình sản xuất





3.3.1. Trình độ chuyên môn hoá của xí nghiệp





3.3.2. Mức độ phức tạp của kết cấu sản phẩm





3.3.3. Quy mô sản xuất của xí nghiệp





4. Phương pháp tổ chức quá trình sản xuất:
      Thời gian:1 giờ
4.1. Phương pháp sản xuất day chuyền





4.1.1. Những đặc điểm của sản xuất dây chuyền





4.1.2. Phân loại sản xuất dây chuyền





4.1.3. Hiệu quả của sản xuất dây chuyền





4.2. Phương pháp sản xuất theo nhóm





4.2.1. Đặc điểm và nội dung sản xuất theo nhóm





4.2.2. Hiệu quả của sản xuất theo nhóm





4.3. Phương pháp sản xuất đơn chiếc





4.4. Phương pháp sản xuất đúng thời hạn (Just in time - JIT)



5. Chu kì sản xuất:
      Thời gian:1 giờ
5.1. Chu kì sản xuất và phương hướng rút ngắn chu kỳ sản xuất



5.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của chu kì sản xuất





5.1.2. Phương hướng rút ngắn chu kỳ





5.2. Những phương thức phối hợp bước công việc





5.2.1. Phương thức phối hợp tuần tự





5.2.2. Phương thức phối hợp song song





5.2.3. Phương thức hỗn hợp

Chương 3: Bố trí sản xuất




Mục tiêu:

- Biết được nguyên tắc bố trí các phân xưởng và các nơi làm việc phù hợp với nguyên tắc thẳng dòng và hành trình ngắn nhất.

- Biết cách bố trí vị trí các phân xưởng trong một mặt bằng nhất định.

- Bố trí các dây chuyền phù hợp với tổng số sản phẩm;

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

1. Vị trí sản xuất:
Thời gian:2 giờ
1.1. Tầm quan trọng của vị trí





1.1.1. Ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh





1.1.2. Ảnh hưởng đến chi phí





1.1.3. Tác động tiềm ẩn





1.2. Quyết định lựa chọn vị trí





1.2.1. Quan điểm hệ thống về vị trí doanh nghiệp





1.2.2. Các yếu tố xác định vị trí





1.3. Các phương pháp đánh giá lựa chọn vị trí





1.3.1. Các bước khái quát trong việc lựa chọn vị trí





1.3.2. Phân nhóm các khu vực dịch vụ





2. Bố trí nhà xưởng:
Thời gian:3 giờ
2.1. Mục đích và các nhân tố ảnh hưởng đến bố trí nhà xưởng



2.1.1. Mục đích





2.1.2. Nhân tố ảnh hưởng





2.2. Vận chuyển nội bộ





2.2.1. Ý nghĩa





2.2.2. Các phương tiện vận chuyển nội bộ chủ yếu





2.2.3. Lựa chọn các phương pháp vận chuyển





2.3. Các kiểu bố trí cổ điển





2.3.1. Bố trí theo dây chuyền





2.3.2. Bố trí theo công nghệ





2.3.3. Bố trí vị trí cố định





2.4. Các kiểu bố trí kết hợp





2.4.1 Bố trí kết hợp trong chế tạo





2.4.2. Bố trí khu vực chế tạo buồng máy





2.4.3. Hệ thống chế tạo linh hoạt





2.5. Lựa chọn cách bố trí nhà xưởng





2.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn bố trí




2.5.2. Dịch vụ bổ trợ

Chương 4: Quản lý kỹ thuật




Mục tiêu: 

- Nắm được  vai trò của quản lý kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất

- Hiểu đựoc các thành phần của quản lý kỹ thuật bao gồm cả quản lý thiết kế và lựa chọn thiết bị gia công

- Phântích đựoc các phương thức bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

1. Ý nghĩa và nội dung của công tác quản lý kỹ thuật:
Thời gian:1 giờ
1.1. Ý nghĩa của quản lý kỹ thuật





1.2. Nội dung của quản lý kỹ thuật





2. Kỹ thuật sản phẩm:
Thời gian:1 giờ
2.1. Thiết kế bộ phận





2.2. Chuẩn bị các đặc điểm kỹ thuật





2.3. Tiêu chuẩn sản xuất





2.4. Thử nghiệm sản phẩm và các dịch vụ kỹ thuật





3. Thiết kế chế tạo:
Thời gian:2 giờ

3.1. Thiết kế các quy trình công nghệ sản xuất





3.1.1. Phạm vi của việc thiết kế quy trình công nghệ sản xuất




3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thiết kế công nghệ





3.1.3. Trình tự thiết kế quy trình công nghệ





3.1.4. Cải tiến thiết kế sản phẩm để sản xuất





3.2. Lựa chọn thiết bị cụ thể





3.2.1. Phân loại thiết bị dụng cụ





3.2.2. Các xu hướng thiết kế máy móc





3.2.3. Xu hướng cơ khí hoá và tự động hoá





4. Bảo trì máy móc thiết bị:
Thời gian:1 giờ
4.1. Phạm vi của công tác bảo trì


4.2. Tính kinh tế của bảo trì và các chính sách cho hoạt động bảo trì

4.3. Lập kế hoạch tiến độ bảo trì





4.4. Các kiểu bảo trì





4.4.1. Bảo trì hiệu chỉnh





4.4.2. Bảo trì dự phòng





4.4.3. Bảo trì dự báo





4.5. Các hình thức tổ chức công tác bảo trì trong xí nghiệp





4.6. Các biện pháp sửa chữa nhanh





4.6.1. Tăng cường công tác chuẩn bị trước khi sửa chữa





4.6.2. Thực hành công tác sửa chữa nhanh





4.6.2. Áp dụng các phương pháp sửa chữa xen kẽ


Chương 5: Chiến lược sản xuất




Mục tiêu: 

-  Hiểu được vai trò quan hệ giữa chiến lược sản xuất và chiến lược chung của doanh nghiệp, từ đó ra được các quyết định trong các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp;

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

1. Quyết định chiến lược và quan hệ giữa 




chiến lược sản xuất với chiến lược chung:
Thời gian:2 giờ
2. Quyết định chiến lược trong các hoạt động khác nhau:  
Thời gian:1 giờ
3. Thiết kế sản phẩm:
Thời gian:3 giờ
4. Phương pháp thi công theo quy trình công nghệ: 
Thời gian:2 giờ

5. Kiểm tra:
Thời gian:1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học / Phòng thực hành: 

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Máy chiếu projector và máy vi tính.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Tài liệu hư​ớng dẫn môn học 

- Tài liệu h​ướng dẫn bài học 

- Đĩa mềm đề cương các bài học trình bày theo Power point

Bảng viết, phấn viết đủ màu

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Công tác tổ chức sản xuất trong một doanh nghiệp;

- Phân tích về cách điều khiển sản xuất của một doanh nghiệp nhỏ khi có tay nghề về ngành đó;

* Kỹ năng: 

- Lập kế hoạch sản xuất và tham gia quá trình sản xuất kinh doanh;

- Thống kê, báo cáo việc tổ chức sản xuất cho một nơi làm việc cụ thể;

- Bố trí tổ chức sản xuất có hiệu quả cho một - hai nơi làm việc đơn giản; 

* Thái độ:

- Nâng cao khả năng, kỹ năng giao tiếp cho học sinh, sinh viên.

2. Phương pháp: 

- Phối hợp lý thuyết và thực hành theo tỷ lệ 2:1

- Cách đánh giá thông qua thảo luận và thực tập

- Kiểm tra viết kết thúc môn học.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình áp dụng cho đào tạo hệ Cao đẳng nghề lắp đặt thiết bị lạnh. Ngoài ra nó cũng trang bị cho các nhà quản trị tương lai những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận cần thiết trong công tác tổ chức và quản trị sản xuất.

- Chương trình cũng đề cập đến lĩnh vực tổ chức và kiểm soát sản xuất và một số lĩnh vực kiểm soát nhân sự - tài chính nhằm đưa ra các quyết định quản trị trong chức năng sản xuất đúng đắn, hợp lý.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Đây là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản lý lao động trong đó bao gồm: Quản lý kỹ thuật và nhân lực theo các phương pháp tiên tiến.

- Giảng dạy kết hợp giữa hội thảo (thảo luận) và lý thuyết.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Chương II: Tổ chức sản xuất và Chương III: Bố trí sản xuất

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - Trường ĐH kinh tế quốc dân 1999

- TS. Mai Văn Bưu - TS. Phan Kim Chiến. Giáo trình Lý thuyết quản trị kinh doanh. Trường ĐH kinh tế quốc dân. 1999. 

- Nguyễn Hải Sản. Quản trị doanh nghiệp.
- Phan Văn Thuận. Giáo trình Tổ chức sản xuất. Trường Đại học bách khoa. 

- Nguyễn Thanh Liêm. Quản trị sản xuất.
CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp
Mã số mô đun: MĐ 26
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH THƯƠNG NGHIỆP
Mã số mô đun: MĐ 26

Thời gian mô đun: 180 giờ;                     (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 135 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 

- Vị trí: Mô đun lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp được bố trí học sau khi học xong các mô đun, môn học cơ sở và các mô đun: Đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của máy lạnh thương nghiệp.


+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh thương nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	Phần 1 Lý thuyết cơ bản
	58
	
	
	

	1
	Tên bài 1: Nguyên lý hoạt động
	12
	6
	6
	

	2
	Tên bài 2: Cấu tạo, phân loại
	12
	6
	6
	

	3
	Tên bài 3: Tính chọn thiết bị
	30
	6
	24
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 2 Lắp đặt
	104
	
	
	

	4
	Tên bài 4: Lắp đặt máy nén
	12
	2
	10
	

	5
	Tên bài 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt
	28
	4
	24
	

	6
	Tên bài 6: Lắp đặt thiết bị tiết lưu
	6
	2
	4
	

	7
	Tên bài 7: Lắp đặt đường ống
	18
	4
	14
	

	8
	Tên bài 8: Lắp đặt thiết bị điện
	24
	6
	18
	

	9
	Tên bài 9: Lắp đặt thiết bị phụ
	12
	4
	8
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện
	18
	
	
	

	10
	Tên bài 10: Thử kín
	6
	2
	4
	

	11
	Tên bài 11: Hút chân không nạp ga
	6
	2
	4
	

	12
	Tên bài 12: Hoàn thiện
	4
	1
	3
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	180
	45
	125
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Lý thuyết cơ bản

Bài 1: Nguyên lý hoạt động        




Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy lạnh thương nghiệp.


- Nêu được các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm khi vận hành máy lạnh thương nghiệp.


- Đọc được sơ đồ nguyên lý phần nhiệt động của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
1.1. Tầm quan trọng của công tác bảo quản thực phẩm   






1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm  






1.3.  Nguyên lý hoạt động của máy lạnh thương nghiệp
Bài 2: Cấu tạo, phân loại          
Thời gian:12 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được cấu tạo của máy lạnh thương nghiệp.


- Nêu được các loại máy lạnh thương nghiệp thường gặp.


- Đọc được sơ đồ nguyên lý cấu tạo của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
2.1. Cấu tạo

2.1.1. Phần nhiệt động

2.1.2. Phần điện

2.1.3. Phần khung, vỏ

2.1.4. Các thiết bị phụ

2.2. Phân loại

2.2.1. Theo đối tượng làm lạnh

2.2.2. Theo phạm vi sử dụng

2.2.3. Theo phương pháp trao đổi nhiệt
Bài 3: Tính chọn thiết bị       






Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự tính chọn các thiết bị của máy lạnh thương nghiệp.

- Tính chọn được công suất của máy lạnh thương nghiệp.


- Chọn được các thiết bị của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện khả năng tính toán với thái độ nghiêm túc trong công việc.
3.1. Các thông số tính toán  









3.1.1. Nhiệt độ

3.1.2. Công suất

3.2. Tính chọn thiết bị









3.2.1. Tính chọn máy nén

3.2.2. Tính chọn thiết bị ngưng tụ

3.3.3. Tính chọn thiết bị bay hơi

3.3.4. Tính chọn các thiết bị phụ

Kiểm tra










Thời gian: 4 giờ
Phần 2: Lắp đặt

Bài 4: Lắp đặt máy nén  






Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của máy lạnh thương nghiệp.


- Nêu được các loại máy nén của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.

- Lắp đặt được máy nén của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
4.1. Các yêu cầu chung 

4.2. Kiểm tra máy nén

4.2.1. Dầu bôi trơn

4.2.2. Phần điện

4.2.3. Phần cơ

4.3. Lắp máy nén 

4.3.1. Tháo máy nén cũ

4.3.2. Lắp máy nén mới

Bài 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt




Thời gian: 28 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnh thương nghiệp.


- Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.



- Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
5.1. Các yêu cầu chung 

5.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

5.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên với không khí

5.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức với không khí

5.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

5.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên với không khí

5.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức với không khí

Bài 6: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 




Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của máy lạnh thương nghiệp.
- Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.



- Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
6.1. Các yêu cầu chung 

6.2. Xác định chiều dài ống mao dẫn

6.3. Lắp đặt ống mao dẫn

Bài 7: Lắp đặt đường ống

 



Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 


Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của máy lạnh thương nghiệp.



Nêu được các loại đường ống của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.
Lắp đặt được các loại đường ống của máy lạnh thương nghiệp.

Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
7.1. Các loại đường ống trong máy lạnh thương nghiệp

7.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

7.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.2.2. Lắp đặt

7.2.3. Bảo ôn đường ống

7.3. Lắp đặt bơm và đường ống nước lạnh

7.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

Bài 8: Lắp đặt thiết bị điện
 




Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của máy lạnh thương nghiệp.



- Nêu được các loại thiết bị điện của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.
- Lắp đặt được các loại thiết bị điện của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
8.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển

8.1.1. Kiểm tra thiết bị

8.1.2. Lắp đặt

8.1.3. Kiểm tra

8.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

8.2.1. Kiểm tra thiết bị

8.2.2. Lắp đặt

8.2.3. Kiểm tra

8.3. Lắp đặt đường điện

8.3.1. Tính chọn tiết diện dây dẫn

8.3.2. Lắp đặt

8.3.3. Kiểm tra

Bài 9 Lắp đặt thiết bị phụ 






Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của máy lạnh thương nghiệp.



- Nêu được các loại thiết bị phụ của các máy lạnh thương nghiệp thường gặp.
- Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của máy lạnh thương nghiệp.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
9.1. Kiểm tra thiết bị

9.2. Lắp đặt

9.3. Kiểm tra

Kiểm tra









Thời gian: 4 giờ
Phần 3: Hiệu chỉnh, hoàn thiện

Bài 10 Thử kín

 





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự thử kín máy lạnh thương nghiệp.



- Thử kín được các loại máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
10.1. Chuẩn bị

10.2. Thực hiện theo trình tự

Bài 11 Hút chân không, nạp ga

 


Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga máy lạnh thương nghiệp.

- Hút chân không, nạp ga được các loại máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
11.1. Chuẩn bị

11.2. Thực hiện theo trình tự

11.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 12 Hoàn thiện

 






Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt máy lạnh thương nghiệp.



- Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
12.1. Gá lắp, căn chỉnh.

12.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra









Thời gian: 2 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Mô hình máy lạnh thương nghiệp
· Quầy lạnh
· Máy hút chân không
· Máy nén khí
· Máy kem
· Máy đá
· Xe đông lạnh
3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Timer
· Cầu chì 70
· Đèn hàn ôxi
· Bộ đồ cơ khí
· Cưa sắt
· Rơle -7
· Blôc tủ lạnh

· Điện trở xả đá

· Thermic

· Thermostat

· Ống đồng các cỡ
· Que hàn
· Băng dính cách điện
· Xà phòng
· Gas R134a
· Gas đốt
· Cataloge của máy
· Tài liệu tham khảo
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức: 


+ Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh thương nghiệp.

- Về kỹ năng : 

+ Thực hiện quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh thương nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


- Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng: Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN   

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề nghề Lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài 4 đến 9, 11.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Võ Chí Chính, Đinh Văn Thuận (2009), Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy (2007), Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận (2007), Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.
CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp
Mã số mô đun: MĐ 27
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của 

 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP
Mã số mô đun: MĐ 27

Thời gian mô đun: 180 giờ;                     (Lý thuyết: 50 giờ; Thực hành: 130 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 

- Vị trí: Mô đun lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp  được bố trí học sau khi học xong các mô đun, môn học cơ sở và các mô đun: Đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản, Lắp đặt hệ thống hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .


+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống máy lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	Phần 1 Lý thuyết cơ bản
	32
	
	
	

	1
	Tên bài 1: Cấu tạo, phân loại
	12
	6
	6
	

	2
	Tên bài 2: Tính chọn thiết bị
	16
	8
	8
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 2 Lắp đặt
	128
	
	
	

	3
	Tên bài 3: Lắp đặt máy nén
	12
	2
	10
	

	4
	Tên bài 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt
	28
	4
	24
	

	5
	Tên bài 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu
	6
	2
	4
	

	6
	Tên bài 6: Lắp đặt đường ống
	18
	4
	14
	

	7
	Tên bài 7: Lắp đặt thiết bị điện
	24
	6
	18
	

	8
	Tên bài 8: Lắp đặt thiết bị phụ
	18
	6
	12
	

	9
	Tên bài 9: Lắp đặt kho, bể lạnh
	18
	6
	12
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện
	20
	
	
	

	10
	Tên bài 10: Thử kín hệ thống
	6
	2
	4
	

	11
	Tên bài 11: Hút chân không nạp ga
	6
	2
	4
	

	12
	Tên bài 12: Hoàn thiện hệ thống
	6
	2
	4
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	180
	50
	120
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Lý thuyết cơ bản

Bài 1: Cấu tạo, phân loại          




Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Trình bày được cấu tạo của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .


- Nêu được một số các hệ thống máy lạnh công nghiệp  trong thực tế.


- Đọc được các bản vẽ của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
1.1. Cấu tạo

1.1.1. Phần thiết bị lạnh

1.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh

1.1.3. Kho lạnh

1.1.4.Bể nước lạnh

1.4.5. Thùng bảo quản lạnh

1.2. Phân loại

1.2.1. Theo đối tượng làm lạnh

1.2.2. Theo phạm vi sử dụng

1.2.3. Theo phương pháp trao đổi nhiệt
Bài 2: Tính chọn thiết bị       





Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự tính chọn các thiết bị của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

· Tính chọn được công suất của các thiết bị trong hệ thống máy lạnh công nghiệp  .

· Chọn được các loại thiết bị của hệ thống máy lạnh công nghiệp  phù hợp yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện khả năng tính toán với thái độ nghiêm túc trong công việc.
2.1. Các thông số tính toán  









2.1.1. Nhiệt độ

2.1.2. Công suất

2.2. Tính chọn thiết bị









2.2.1. Tính chọn máy nén

2.2.2. Tính chọn thiết bị ngưng tụ

2.3.3. Tính chọn thiết bị bay hơi

2.3.4. Tính chọn các thiết bị phụ

2.4 .Tính chọn phần công nghệ

2.4.1. Tính chọn kho

2.4.2. Tính chọn bể

Kiểm tra









Thời gian: 4 giờ
Phần 2: Lắp đặt

Bài 3: Lắp đặt máy nén  





Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại máy nén của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp. Lắp đặt được máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc

3.1. Các yêu cầu chung 

3.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

3.2.1. Lắp khung, bệ đỡ máy 

3.2.2. Chống rung

3.3. Lắp máy nén 

3.3.1. Căn chỉnh, cố định máy nén

3.3.2. Kết nối phụ kiện

Bài 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt




Thời gian: 28 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.


· Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
4.1. Các yêu cầu chung 

4.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

4.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với không khí

4.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với nước

4.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

4.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với không khí

4.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với nước

Bài 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 




Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp. Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.


· Tính chọn được thiết bị tiết lưu đạt yêu cầu kỹ thuật

· Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
5.1. Các yêu cầu chung 

5.2. Xác định thông số của thiết bị tiết lưu

5.3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu

Bài 6: Lắp đặt đường ống

 



Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại đường ống của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp. Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
6.1. Các loại đường ống trong hệ thống máy lạnh công nghiệp  

6.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

6.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

6.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

6.2.3. Bảo ôn đường ống

6.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

6.3.1. Tính chọn kích thước đường ống

6.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

6.3.3. Bảo ôn đường ống

6.4. Lắp đặt đường ống nước ngưng

6.5. Lắp đặt đường ống xả băng

6.6. Lắp đặt đường ống nước nóng

Bài 7: Lắp đặt thiết bị điện
 




Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại thiết bị điện của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.


· Lắp đặt được các loại thiết bị điện của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
7.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

7.1.1. Kiểm tra thiết bị

7.1.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
7.1.3. Kiểm tra

7.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

7.2.1. Kiểm tra thiết bị

7.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
7.2.3. Kiểm tra

7.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện

7.3.1. Tính chọn tiết diện dây, cáp điện

7.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
7.3.3. Kiểm tra

Bài 8: Lắp đặt thiết bị phụ 





Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại thiết bị phụ của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.


· Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
8.1. Lắp đặt bơm

8.1.1. Tính chọn bơm

8.2.2. Lắp đặt 

8.1.3. Hoàn thiện, chạy thử

8.2. Lắp đặt quạt

8.2.1. Tính chọn quạt gió

8.2.2. Lắp đặt 

8.2.3. Hoàn thiện, chạy thử

8.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

8.3.1. Tính chọn tháp giải nhiệt

8.3.2. Lắp đặt tháp

8.3.3. Lắp đặt đường nước bổ sung

8.3.4. Hoàn thiện, chạy thử

8.4. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

8.5. Lắp đặt các bình chứa

Bài 9: Lắp đặt kho, bể lạnh 





Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại kho lạnh, bể lạnh của hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Nêu được các loại kho lạnh, bể lạnh của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.


· Lắp đặt được các loại kho lạnh, bể lạnh của hệ thống máy lạnh công nghiệp
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
9.1. Tính chọn

9.1.1. Kết cấu

9.1.2. Phương pháp bảo ôn

9.2. Lắp đặt

9.2.1. Chuẩn bị các điều kiện

9.2.2. Lắp đặt khung, giá

9.2.3. Bảo ôn

9.2.4. Lắp đặt các thiết bị phụ

9.3. Hoàn thiện

9.3.1. Phần bao che, bảo vệ

9.3.2. Kiểm tra độ kín

Kiểm tra









Thời gian: 4 giờ
Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện

Bài 10: Thử kín hệ thống
 




Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
10.1. Chuẩn bị

10.2. Thử kín các thiết bị

10.3. Thử kín các hệ thống đường ống

10.4. Thử kín toàn hệ thống

Bài 11: Hút chân không, nạp ga hệ thống 



Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh công nghiệp 

· Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
11.1. Chuẩn bị

11.2. Thực hiện theo trình tự

11.3. Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 12: Hoàn thiện hệ thống 





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp .


· Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
12.1. Gá lắp, căn chỉnh.

12.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra









Thời gian: 2 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Mô hình máy lạnh 
· Hệ thống lạnh kho lạnh
· Hệ thống máy đá cây
· Hệ thống lạnh máy đá vảy.
· Máy hút chân không
· Máy nén khí
3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Timer
· Cầu chì 70
· Đèn hàn ôxi
· Bộ đồ cơ khí
· Cưa sắt
· Rơle -7
· Blôc tủ lạnh

· Điện trở xả đá

· Thermic

· Thermostat

· Ống đồng các cỡ
· Que hàn
· Băng dính cách điện
· Xà phòng
· Gas R134a
· Gas đốt
· Cataloge của máy
· Tài liệu tham khảo
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức : 


+Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh thương nghiệp.

- Về kỹ năng : 

+ Thực hiện quy trình lắp đặt các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh thương nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh thương nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


- Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

- Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1.  Phương pháp đánh giá: 

- Lý thuyết: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa vào năng lực thực hiện kiểm tra, lắp đặt, vận hành các thiết bị của hệ thống máy lạnh công nghiệp  thông qua các bài tập thực hành.

2.  Nội dung đánh giá:

Kiến thức

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .


+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
Kỹ năng

+ Đọc được sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điện


+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


Thái độ


+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN  

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề nghề Lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài 3 đến 9, 11.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Võ Chí Chính, Đinh Văn Thuận (2009), Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy (2007), Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận (2007), Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.
CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Mã số mô đun: MĐ 29
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của 

 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM
Mã số mô đun: MĐ 29

Thời gian mô đun: 210 giờ;                      (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 150 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN : 

- Vị trí: Mô đun lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm  được bố trí học sau khi học xong các mô đun, môn học cơ sở và các mô đun: Đo lường Điện - Lạnh, Lạnh cơ bản, Lắp đặt hệ thống hệ thống điều hòa không khí cục bộ.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.


+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


+ Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	Phần 1 Lý thuyết cơ bản
	60
	
	
	

	1
	Tên bài 1: Nguyên lý làm việc
	32
	26
	6
	

	2
	Tên bài 2: Cấu tạo, phân loại
	12
	6
	6
	

	3
	Tên bài 3: Tính chọn thiết bị
	12
	2
	10
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 2 Lắp đặt
	130
	
	
	

	4
	Tên bài 4: Lắp đặt máy nén
	12
	2
	10
	

	5
	Tên bài 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt
	30
	4
	26
	

	6
	Tên bài 6: Lắp đặt thiết bị tiết lưu
	6
	2
	4
	

	7
	Tên bài 7: Lắp đặt đường ống
	24
	4
	20
	

	8
	Tên bài 8: Lắp đặt miệng thổi, miệng hút
	12
	4
	8
	

	9
	Tên bài 9: Lắp đặt thiết bị điện
	18
	6
	12
	

	10
	Tên bài 10: Lắp đặt thiết bị phụ
	24
	6
	18
	

	
	Kiểm tra
	4
	
	
	4

	
	Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện
	20
	
	
	

	11
	Tên bài 11: Thử kín hệ thống
	6
	2
	4
	

	12
	Tên bài 12: Hút chân không nạp ga
	6
	2
	4
	

	13
	Tên bài 13: Hoàn thiện hệ thống
	6
	2
	4
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	210
	60
	140
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Lý thuyết cơ bản

Bài 1: Nguyên lý hoạt động        




Thời gian: 32 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa không khí trung tâm  
· Nêu được các ảnh hưởng của môi trường tới con người và công nghệ

· Đọc được các bản vẽ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  
· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
1.1. Ảnh hưởng của môi trường đến con người và công nghệ





1.2. Các biện pháp điều chỉnh thông số của môi trường

1.2.1. Đồ thị của không khí ẩm

1.2.2. Các quá trình xử lý trên đồ thị

1.2.3. Các phương pháp và thiết bị xử lý không khí  






1.3.  Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  

1.3.1. Lựa chọn các thông số

1.3.2. Chọn sơ đồ điều hòa
Bài 2: Cấu tạo, phân loại          




Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được cấu tạo của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm

· Nêu được một số các hệ thống điều hòa không khí trung tâm được ứng dụng trong thực tế.


· Chọn được hệ thống điều hòa không khí trung tâm phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật.

· Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
2.1. Cấu tạo

2.1.1. Thiết bị cấp lạnh

2.1.2. Thiết bị cấp nhiệt

2.1.3. Thiết bị xử lý không khí

2.1.4. Hệ thống vận chuyển và cung cấp không khí

2.4.5. Hệ thống điều khiển

2.2. Phân loại

2.2.1. Theo đối tượng cần điều hòa

2.2.2. Theo kết cấu hệ thống

2.2.3. Theo phương pháp trao đổi nhiệt
Bài 3: Tính chọn thiết bị       






Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự tính chọn các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .


· Tính chọn được công suất của các thiết bị trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .


· Chọn được các loại thiết bị của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  phù hợp yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện khả năng tính toán với thái độ nghiêm túc trong công việc.
3.1. Các thông số tính toán  









3.1.1. Nhiệt độ

3.1.2. Công suất

3.2. Tính chọn thiết bị









3.2.1. Tính chọn máy nén

3.2.2. Tính chọn thiết bị ngưng tụ

3.3.3. Tính chọn thiết bị bay hơi

3.3.4. Tính chọn các thiết bị phụ

Kiểm tra









Thời gian: 4 giờ
Phần 2: Lắp đặt

Bài 4: Lắp đặt máy nén  





Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại máy nén của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được máy nén của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc

4.1. Các yêu cầu chung 

4.2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

4.2.1. Lắp khung, bệ đỡ máy 

4.2.2. Chống rung

4.3. Lắp máy nén 

4.3.1. Căn chỉnh, cố định máy nén

4.3.2. Kết nối phụ kiện

Bài 5: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt




Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại thiết bị trao đổi nhiệt của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được thiết bị trao đổi nhiệt của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
5.1. Các yêu cầu chung 

5.2. Lắp đặt thiết bị ngưng tụ

5.2.1. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với không khí

5.2.2. Thiết bị ngưng tụ trao đổi nhiệt với nước

5.3. Lắp đặt thiết bị bay hơi

5.3.1. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với không khí

5.3.2. Thiết bị bay hơi trao đổi nhiệt với nước

5.4. Lắp đặt buồng phun

5.4.1. Loại đặt đứng

5.4.2. Loại nằm ngang

5.5. Lắp đặt bình nước nóng

Bài 6: Lắp đặt thiết bị tiết lưu 




Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt thiết bị tiết lưu của hệ thống điều hòa không khí trung tâm. Nêu được các loại thiết bị tiết lưu của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Tính chọn được thiết bị tiết lưu đạt yêu cầu kỹ thuật

· Lắp đặt được thiết bị tiết lưu của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
6.1. Các yêu cầu chung 

6.2. Xác định thông số của thiết bị tiết lưu

6.3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu

Bài 7: Lắp đặt đường ống

 



Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại đường ống của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại đường ống của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
7.1. Các loại đường ống trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm  

7.2. Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

7.2.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.2.3. Bảo ôn đường ống

7.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh

7.3.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.3.3. Bảo ôn đường ống

7.4. Lắp đặt đường ống dẫn không khí

7.4.1. Tính chọn kích thước đường ống

7.4.2. Lắp đặt theo bảo vẽ

7.4.3. Bảo ôn đường ống

7.5. Lắp đặt đường ống nước ngưng

7.6. Lắp đặt đường ống xả băng

7.7. Lắp đặt đường ống nước nóng

Bài 8: Lắp đặt miệng thổi, miệng hút
 


Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại miệng thổi, miệng hút của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại miệng thổi, miệng hút của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được các loại miệng thổi, miệng hút của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
8.1. Khái niệm và phân loại, yêu cầu miệng thổi, miệng hút:
8.1.1. Khái niệm về miệng thổi, miệng hút không khí 




8.1.2. Chức năng, nhiệm vụ miệng hút, miệng thổi 




8.1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với  miệng thổi, miệng hút không khí  

8.2. Lắp đặt các loại miệng thổi thông dụng:
8.2.1. Xác định vị trí lắp đặt miệng thổi, hút



 

8.2.2. Tính chọn miệng thổi, miệng hút        





8.2.3. Lập qui trình lắp đặt miệng thổi, hút 



 

8.2.4. Tổ chức lắp đặt miệng thổi, hút theo qui trình 


   

8.2.5. Kiểm tra tình trạng miệng thổi, hút sau khi lắp đặt 

Bài 9: Lắp đặt thiết bị điện
 




Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại thiết bị điện của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được các loại thiết bị điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
9.1. Lắp đặt thiết bị điện điều khiển, đo kiểm, tự động

9.1.1. Kiểm tra thiết bị

9.1.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
9.1.3. Kiểm tra

9.2. Lắp đặt thiết bị điện động lực

9.2.1. Kiểm tra thiết bị

9.2.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
9.2.3. Kiểm tra

9.3. Lắp đặt đường dây, cáp điện

9.3.1. Tính chọn tiết diện dây, cáp điện

9.3.2. Lắp đặt theo bảo vẽ
9.3.3. Kiểm tra

Bài 10 Lắp đặt thiết bị phụ 





Thời gian: 24 giờ

Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự lắp đặt các loại thiết bị phụ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Nêu được các loại thiết bị phụ của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm thường gặp.


· Lắp đặt được các loại thiết bị phụ của hệ thống điều hòa không khí trung tâm .
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
10.1. Lắp đặt bơm

10.1.1. Tính chọn bơm

10.1.2. Lắp đặt 

10.1.3. Hoàn thiện, chạy thử

10.2.Lắp đặt quạt

10.2.1. Tính chọn quạt gió

10.2.2. Lắp đặt 

10.2.3. Hoàn thiện, chạy thử

10.3. Lắp đặt tháp giải nhiệt

10.3.1. Tính chọn tháp giải nhiệt

10.3.2. Lắp đặt tháp

10.3.3. Lắp đặt đường nước bổ sung

10.3.4. Hoàn thiện, chạy thử

10.4. Lắp đặt bình giãn nở

10.5. Lắp đặt các bình tách dầu, tách lỏng

10.6. Lắp đặt các bình chứa

Kiểm tra









Thời gian: 4 giờ
Phần 3 Hiệu chỉnh, hoàn thiện

Bài 11 Thử kín hệ thống
 





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Thử kín được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
11.1 Chuẩn bị

11.2 Thử kín các thiết bị

11.3 Thử kín các hệ thống đường ống

11.4 Thử kín toàn hệ thống

Bài 12 Hút chân không, nạp ga hệ thống 



Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
12.1 Chuẩn bị

12.2 Thực hiện theo trình tự

12.3 Kiểm tra lượng ga nạp

Bài 13 Hoàn thiện
hệ thống 





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài: 

· Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm .


· Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
13.1 Gá lắp, căn chỉnh.

13.2 Vận hành, đo kiểm các thông số.

Kiểm tra









Thời gian: 2 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Máy Mô hình điều hòa không khí trung tâm
· Mô hình Water Chiller.
· Máy mài 2 đá

· Máy hàn điện

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Dây an toàn
· Máy khoan bê tông
· Máy khoan sắt
· Máy cắt sắt cầm tay
· Đèn hàn ôxi
· Bộ đồ cơ khí

· Cưa sắt

· Đục tường, búa, dúc nở

· Bộ thử kín Ni tơ

· Bộ dụng cụ chuyên ngành

· Ống đồng Ф6, Ф10, Ф12, Ф16
· Que hàn
· Bọc bảo ôn Ф6, Ф10, Ф16
· Băng cuốn
· Băng dính cách điện
· Vít nở 6
· Vít nở 10
· Ty ren M10mm

· Ống gió mềm D200mm

· Băng dính bạc
· Ống dẫn nước ngưng

· Đai ốc 10

· Xà phòng

· Gas R22

· Gas R410a

· Gas đốt

· Dây điện 2x2,5mm

· Cataloge của máy
· Tài liệu tham khảo
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức : 


+ Trình bày nguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .



+ Hiểu và phân tích quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị
-Về kỹ năng : 

+ Đọc sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điện



+ Thực hiện quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;


+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.


- Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN  

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề nghề Lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài 4 đến 10, 12.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Võ Chí Chính, Đinh Văn Thuận (2009), Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy (2007), Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận (2007), Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

[4] Võ Chí Chính (2009), Điều hòa không khí và thông gió, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp

Mã số mô đun: MĐ30
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã số mô đun: MĐ30

Thời gian mô đun: 360 giờ;                      (Lý thuyết: 0 giờ;  Thực hành: 360 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Thực tập tốt nghiệp được bố trí trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Giúp cho sinh viên hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã được học trong thời gian đào tạo ở trường;
- Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lý thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi ra trường;

- Có khả năng tổ chức hoạt động tốt nghiệp theo nhóm.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Công tác chuẩn bị thực tập
	4
	0
	4
	

	2
	Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị
	10
	0
	40
	

	3
	Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản
	10
	0
	40
	

	4
	Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng
	20
	0
	40
	

	5
	Thực tập vận hành, lắp đặt máy lạnh thương nghiệp
	20
	0
	40
	1

	6
	Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy
	10
	0
	40
	1

	7
	Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông
	20
	0
	40
	1

	8
	Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF
	10
	0
	40
	1

	9
	Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp
	6
	0
	6
	

	
	Cộng:
	360
	0
	355
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1: Công tác chuẩn bị thực tập
	Thời gian: 4,0 giờ


Mục tiêu:

- Nắm được nội quy, quy chế về thực tập tốt nghiệp;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập

2. Đăng ký cơ quan thực tập

3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập

	Bài 2: Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị 
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu:

- Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm, hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh và công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức tốt nghiệp
         

 

1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát

	Bài 3: Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu:

- Tìm hiểu được qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy, hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh và về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của nhà máy
         

 

1.1. Tìm hiểu qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy 

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh của nhà máy.

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát 

	Bài 4: Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng 
	Thời gian: 20,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập lắp đặt máy lạnh dân dụng

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 5: Thực tập lắp đặt, vận hành máy lạnh thương nghiệp 
	Thời gian: 20,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập vận hành tủ đông và xe đông lạnh

4. Thực tập lắp đặt tủ đông và xe đông lạnh

5. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 6: Thực tập vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập vận hành, lắp đặt hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 
4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 7: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông 
	Thời gian: 20,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tế của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống tủ đông và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập lắp đặt, vận hành sửa chữa hệ thống tủ đông
4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 8: Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF 
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập lắp đặt, vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF
4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 9:  Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp
	Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được những kiến thức tiếp thu được về công nghệ, quy trình thực tế của đơn vị, nhà máy khảo sát và thực tập;

- Lập báo cáo một cách chi tiết, cụ thể tình hình hoạt động thực tế của đơn vị, nhà máy đến khảo sát và thực tập;

- Phát hiện được những công nghệ mới nhà máy, đơn vị thực tập đang áp dụng;

- Nghiêm túc, trung thực và cản thận.

Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập tốt nghiệp (Làm trên giấy A4, đánh vi tính, theo mẫu kèm theo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO THỰC TẬP SẢN XUẤT

CHUYÊN ĐỀ: ....................................................

Họ và tên học sinh: 



Lớp : 

Trư​ờng : 


Đơn vị thực tập : 



( Nhà máy - Công ty - Phân x​ưởng - Tổ tốt nghiệp )
Thời gian thực tập : Từ ngày …..tháng …..năm …..

  
 Đến ngày ….. tháng …..năm……

Họ và tên ngư​ời h​ướng dẫn : 


Chức danh :

NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ

1. Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax, Website đơn vị thực tập

2. Sản phẩm chính của đơn vị

3. Bộ máy quản lý

4. Qui mô CBCNV

5. Thành tích đơn vị đạt được

6. Quy trình thực hành
7. Công nghệ thực hiện

8. Kết quả khảo sát

9. Nội dung thực tập

10. Kiến thức, kỹ năng đạt được

11. Nhận xét

Ý kiến cán bộ kỹ thuật hướng dẫn                         Người viết báo cáo

     ( Họ tên và chữ ký)                                               ( Họ tên và chữ ký)
Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

( Ký tên và đóng dấu)

NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT THÚC THỰC TẬP

1. Báo cáo tóm tắt khóa thực tập tốt nghiệp (đính kèm hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát, thực tập 8 chuyên đề)

2. Nhận xét, đánh giá bản thân

2.1. Kiến thức thực tế sau thời gian thực tập

2.2. Kỹ năng nào được nâng cao

2.3. Ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình thực tập

2.4. Rút kinh nghiệm bản thân

2.5.  Kiến nghị, đề xuất

        Ý kiến của Giáo viên hướng dẫn                          Người viết báo cáo

     ( Họ tên và chữ ký)                                           ( Họ tên và chữ ký)



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Sinh viên đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

- Sinh viên phải được đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở đúng chuyên ngành điện lạnh
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Kết thúc thời gian thực tập tốt nghiệp mỗi sinh viên phải viết một 1 bản báo cáo quá trình thực tập tại doanh nghiệp theo mục tiêu đã đề ra (Theo biểu mẫu phụ lục sau):
- Tình hình cơ cấu tổ chức 

- Tình hình thực tập của cơ sở

- Các nội dung chuyên môn đã được thực hành 

- Các bản vẽ, nội dung tính toán sơ bộ theo yêu cầu hướng dẫn của giáo viên, (số liệu tính toán kiểm tra)

- Nhận xét, đánh giá bản thân

Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp và kết quả vấn đáp để tổng hợp đánh giá cho mỗi sinh viên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

- Thực tập tốt nghiệp là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề. Nhà trường cần có quá trình liên hệ khảo sát các đơn vị tốt nghiệp, doanh nghiệp có tốt nghiệp các sản phẩm phù hợp chuyên 

- Thực tập chuyên ngành nghề lắp đặt thiết bị lạnh có thể được thực hiện ở các đơn vị tốt nghiệp :

- Các nhà máy đông lạnh thực phẩm, thủy sản, nhà máy nước đá, đồ uống...

- Các nhà hàng, khách sạn

- Các cơ sở sửa chữa điện lạnh...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng nghề nghề Lắp đặt thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập tốt nghiệp, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý, hướng dẫn sinh viên tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình sinh viên thực tập mà mục tiêu mô đun đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của sinh viên, liên hệ lý thuyết với thực hành. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Môđun thực tập tốt nghiệp có một đặc thù riêng biệt, mỗi phần học đều có Khảo sát - Ghi chép - Phân tích - Thực hành - Đánh giá vào sổ Thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị tốt nghiệp. Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, sinh viên phải viết báo cáo với đầy đủ nội dung của các phần đã thực tập. Điểm được đánh giá là một trong các điểm thi tốt nghiệp      

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ vào đơn vị thực tập tốt nghiệp để tìm các tài liệu tham khảo phù hợp với công việc được thực hành yêu cầu

- Các tài liệu chuyên ngành đã học
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh

Mã số mô đun: MĐ 39
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH
Mã số mô đun: MĐ 39
Thời gian mô đun: 90 giờ    
          (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 30 giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: 

+ Học sau khi đã học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở, các mô đun chuyên môn nghề như: lạnh cơ bản, hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống máy lạnh công nghiệp;

- Tính chất: 


+ Là mô đun tự chọn

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống; 

- Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống trên bản vẽ;

- Lắp đặt được hệ thống máy lạnh vừa thiết kế trên mô hình mô phỏng. 

- Cẩn thận trong khi tính toán
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Các bài trong môđun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Tính toán xác định phụ tải lạnh 
	18
	18
	
	1

	2
	Thiết kế sơ bộ hệ thống máy lạnh
	18
	18
	
	1

	3
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh.
	54
	24
	27
	1

	
	Cộng
	90
	60
	27
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Tính toán xác định phụ tải lạnh

    Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:

- Xác định kết cấu hộ dùng lạnh:

+ Nếu là tổ hợp kho lạnh: Tính số lượng kho, xác định kích thước, kết cấu và bố trí mặt bằng tổ hợp kho lạnh

+ Nếu là kho lạnh đơn chiếc: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng kho

+ Nếu là bể đá khối: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng

- Xác định đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm,...

+ Nhiệt độ lạnh cần đạt

- Tính toán phụ tải lạnh:

+ Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách

+ Xác định phụ tải máy nén và thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

- Cẩn thận trong khi tính toán
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh (Tổ hợp kho lạnh/buồng lạnh/bể đá/ ...), đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm... Nhiệt độ lạnh cần đạt





1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng/hoặc kích thước kho bảo quản/Bể nước đá,...Định kết cấu các vách ngăn che.

1.2. Nhiệt độ lạnh xác định theo nhiệm vụ hoặc theo sản phẩm cần làm lạnh 

2. Tính toán phụ tải lạnh:





 
2.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.2. Tính dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì/khuôn/khay tỏa ra

2.3. Tính dòng nhiệt do vận hành : Động cơ, bơm, quạt, người, đèn,...

2.4. Tính dòng nhiệt do thông gió, rò lọt

2.5. Tính dòng nhiệt từ sản phẩm: Thịt, cá/ nước đá,...

3. Tính cách nhiệt,cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách: 
3.1. Tính chiều dày các lớp cách nhiệt

3.2. Kiểm tra đọng sương trên vách

3.3. Kiểm tra đọng ẩm trong vách


4. Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị: 

4.1. Tính phụ tải máy nén

4.2. Tính phụ tải dàn lạnh

4.3. Xây dựng và tính toán chu trình lạnh

4.4. Chọn máy nén và các thiết bị

Bài 2: Thiết kế  sơ bộ hệ thống máy lạnh

Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu: 

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

- Chọn đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

- Cẩn thận trong khi tính toán
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
1. Bố trí, sắp xếp thiết bị, xây dựng và vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết các cụm máy thiết bị và toàn  hệ thống








2. Chọn vật liệu, đường kính ống, van các loại và các thiết bị khác cho hệ thống

3. Kiểm tra cuối bài








- Báo cáo trình diễn bản vẽ để G/V đánh giá, góp ý 

- Xem xét nội dung trình bày bản vẽ

- Đánh giá chất lượng thể hiện bản vẽ.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được dự kiểm tra đánh giá cuối môđun)

Bài 3: Lắp đặt hệ thống máy lạnh


Thời gian: 54 giờ
Mục tiêu: 

- Phân loại, xác định chính xác công suất hệ thống máy lạnh
- Lắp đặt hệ thống máy lạnh dựa theo sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

- Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống

- Lắp ráp, vận hành chạy thử sản phẩm vừa lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra các thông số kỹ thuật

- Cẩn thận trong khi tính toán
- Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
1. Chuẩn bị các điều kiện cho lắp đặt

2. Lắp đặt cụm máy nén

3. Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt, van tiết lưu

4. Lắp đặt hệ thống đường ống

5. Lắp đặt các thiết bị phụ

6. Lắp đặt hệ thống điện

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+ Máy vi tính, máy in...

+Máy chủ

+ Máy chiếu đa phương tiện 

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan
· Máy nén lạnh các loại 

· Bộ hàn hơi O2 - C2H2
· Các dàn trao đổi nhiệt ống - quạt

· Máy nén khí có bình chứa 

· Chai nitơ cao áp  
· Máy hút chân không  

· Máy mài   

· Máy khoan đứng

· Máy khoan tay 

· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

· Am pe kìm
· Bộ uốn ống các loại

· Bộ nong loe các loại

· Mỏ lết các loại

· Xi lanh nạp ga 

· Máy thu hồi ga 

· Đèn hàn 
· Nhiệt kế các loại 

· Rơ le nhiệt độ các loại

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 

+  Phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống. 

-Về kỹ năng : 
+ Tính sơ bộ công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống trên bản vẽ;

+ Lắp đặt  hệ thống máy lạnh vừa thiết kế trên mô hình mô ph
-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

3. Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Là mô đun tự chọn với tất cả các học viên cao đẳng nghề. 

- Mô đun được tiến hành sau khi đã học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở, các mô đun chuyên môn nghề như: lạnh cơ bản, hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống máy lạnh công nghiệp;

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môđun:

-  Lý thuyết:  Nghe giảng trên lớp

- Thực hành: Sinh viên thực hành tại xưởng

- Thảo luận ở tổ, nhóm có sự kiểm tra, giúp đỡ của G/V theo lịch làm việc

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:  

-  Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 

- Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan...
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên môn học: Chuyên đề máy lạnh

Mã số môn học: MH 40
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

Mã số của môn học: MH40
Thời gian của môn học: 10 giờ          
(Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 10 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí:


+ Môn học Chuyên đề máy lạnh được đưa vào học sau khi học sinh, sinh viên đã được học các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn; 

- Tính chất:

+ Đây là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo của nghề lắp đặt thiết bị lạnh;

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

- Phân tích được những kiến thức cơ bản nhất về lắp đặt thiết bị lạnh sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi

- Phân biệt được sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn. Nắm được ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của hệ thống máy lạnh này;

- Nhận biết được các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nội dung tổng quát và phân phối chương trình:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Bài

tập
	Kiểm

tra

	I
	Máy lạnh hấp thụ

Đại cương:              

Chu trình lý thuyết: 


Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ:




Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiB

Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước:

Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp:





Máy lạnh hấp thụ khuếch tán: Máy lạnh hấp thụ chu kỳ:

Kiểm tra:




	5
	0
	5
	0

	II
	Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

. Khái niệm

Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời

Cấu tạo thiết bị máy lạnh hấp phụ:   

Tính toán nhiệt:  

Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  

Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: 

Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:

Kiểm tra:

	5
	0
	5
	0

	
	Cộng
	10
	0
	10
	0


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Máy lạnh hấp thụ



Thời gian: 5giờ
Mục tiêu:

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp thụ

- Tính toán được các chu trình máy lạnh;

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

1. Đại cương:              






                                                           

2. Chu trình lý thuyết: 






 

3. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ:


 

4. Máy lạnh hấp thụ nước/Bromualiti (H2O/LiBr):

 

5. Máy lạnh hấp thụ amôniắc/nước:



 

6. Máy lạnh hấp thụ hai và nhiều cấp:



 

7. Máy lạnh hấp thụ khuếch tán: 




 

8. Máy lạnh hấp thụ chu kỳ:







9. Kiểm tra:








 

Chương 2: Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời  Thời gian: 5giờ
Mục tiêu

- Hiểu đựoc các kiến thức về các chu trình máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời.

- Tính toán  đựocnhiệt chu trình máy lạnh hấp phụ rắn

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

1. Khái niệm:                                





 
2. Máy lạnh hấp phụ rắn dùng năng lượng mặt trời:      

 
2.1 Than hoạt tính

2.2 Silicagel

3. Cấu tạo thiết bị máy lạnh hấp phụ:   




 
3.1 Sơ đồ nguyên lý

3.2 Nguyên tắc hoạt động

4. Tính toán nhiệt:  








 
4.1 Tính toán nhiệt cho dàn bay hơi

4.2 Tính toán nhiệt thiết bị ngưng tụ

5. Hệ thống lạnh sản xuất nước đá:  




 
5.1. Sơ đồ hệ thống

5.2. Nguyên tắc hoạt động

5.3. Cấu tạo của các thiết bị

6. Tổ hợp hệ thống sản xuất nước đá và nước nóng: 
       
                     
6.1. Sơ đồ hệ thống

6.2. Nguyên tắc hoạt động

6.3. Cấu tạo của các thiết bị

7. Máy lạnh hấp thụ dùng năng lượng mặt trời:



8. Kiểm tra:









 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

· Mô hình máy lạnh hấp thụ các loại
· Máy lạnh hấp thụ các loại

· Máy lạnh ÊJECTƠ

· Thiết bị lạnh dùng năng lượng mặt trời

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

· Am pe kìm
· Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, ......
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung: 

* Kiến thức:

- Chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn

- Phân tích những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí sử dụng công nghệ khác với công nghệ máy lạnh nén hơi

- Ưu nhược điểm, phạm vi, và hướng phát triển của các hệ thống máy lạnh;

* Kỹ năng: 

- Phân biệt sự khác nhau giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống lạnh thông thường (máy lạnh nén hơi) với máy lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn.;

- Nhận biết các thiết bị trong hệ thống lạnh hấp thụ, hấp phụ rắn;

* Thái độ:

- Có lòng yêu nghề, ham thích tìm hiểu các hệ thống lạnh khác.

2. Phương pháp:


- Kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm khách quan;

- Kiểm tra kỹ năng qua các phần thực hành;

- Kiểm tra thái độ qua việc chấp hành nội qui học tập và số giờ tham gia học tập mô đun;

- Kiểm tra kết thúc mô đun bằng hình thức trắc nghiệm.  

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình giảng dạy cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh trình độ Cao đẳng nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Thuyết trình

- Giảng giải


- Trực quan

- Thảo luận nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sự khác biệt của hệ thống lạnh hấp thụ và hấp phụ so với các chu trình máy lạnh nén hơi

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh 

- Tính toán các chu trình 

4. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB giáo dục. 

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB giáo dục

- TS Hoàng Dương Hùng. Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng. NXB Khoa Học Kỹ Thuật

- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Văn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục.

- Nguyễn Đức Lợi , Phạm Văn Tuỳ. Bài tập kỹ thuật lạnh. NXB giáo dục.  
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